
Phòng thi số: 4

học tại trường huyện/ thị

1 622073 TRỊNH YẾN TRANG Nữ 21/06/2012 Bình Dương TH An Tây A Bến Cát
2 622074 NGUYỄN BÁ TRÍ Nam 28/06/2012 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
3 622075 HUỲNH THỊ ANH TRÚC Nữ 19/01/2012 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
4 622076 NGUYỄN TIẾN TRUNG Nam 20/07/2012 Bình Dương TH An Tây A Bến Cát
5 622077 TĂNG HOÀNG PHÚC TRƯỜNG Nam 03/01/2012 Bình Dương TH An Tây A Bến Cát
6 622078 DƯƠNG THIÊN TÚ Nữ 13/12/2012 Bình Dương TH An Tây A Bến Cát
7 622079 TRẦN QUỐC VIỆT Nam 27/06/2012 Tp. Hồ Chí Minh TH An Tây A Bến Cát
8 622080 NGUYỄN PHƯƠNG VY Nữ 25/07/2012 Bình Dương TH Hồ Hảo Hớn Bến Cát
9 622081 PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG VY Nữ 01/04/2012 Bình Dương TH An Tây A Bến Cát

10 622082 NGUYỄN HOÀNG HẢI YẾN Nữ 01/06/2016 Bình Dương TH An Tây A Bến Cát
11 622083 NGUYỄN NGỌC BẢO YẾN Nữ 17/12/2012 Bình Dương TH An Tây A Bến Cát

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG COI THI
Môn thi Anh

SBD Vắng thi
SBD VPQC thi

(Ký tên và đóng dấu)

Năm lớp 5

Danh sách có 11 thí sinh đủ điều kiện dự thi./.

………………,ngày       tháng        năm 2023
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Khóa thi ngày: 02 tháng 6 năm 2023
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